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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

----------------------

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống

tác hại của rượu, bia.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu,

bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao

gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh

diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản lý
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việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn

ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia

trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi

cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin,

giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của

rượu, bia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động

phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Chương II

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ

VÀ QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BlA

 

Điều 3. Địa điểm công cộng không được uống rượu, bia

Ngoài các địa điểm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 10 Luật

Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các địa điểm công cộng không được uống rượu,

bia bao gồm:

1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã

được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Nhà chờ xe buýt.

3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt

động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này,

trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Điều 4. Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh,

sân khấu, truyền hình

1. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân

khấu, truyền hình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:



a) Không thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 5, hành vi uống

rượu, bia ở các địa điểm được quy định tại Điều 10, hành vi bán rượu, bia ở các địa

điểm được quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia hoặc hành

vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người

dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này;

b) Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia;

c) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật chỉ

được thực hiện trong trường hợp cần thiết để khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử

hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, lên án hành vi uống

rượu, bia;

d) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật ngoài

các trường hợp quy định tại điểm c khoản này phải được cơ quan có thẩm quyền

duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim theo quy

định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức biểu

diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15

ngày 3 tháng 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số

79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn

nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Việc chấp thuận hình ảnh diễn viên

uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng ghép trong quá trình

thẩm định, cấp phép, phê duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình theo quy

định của pháp luật và bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

2. Mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu, bia trong các trường hợp quy định tại

điểm c, điểm d khoản 1 Điều này là tiêu chí phân loại phim để phổ biến phim theo lứa

tuổi phù hợp, được lồng ghép trong tiêu chí phân loại phim theo hướng dẫn của Bộ

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và

bia



1. Ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại

của rượu, bia, trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên báo

nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày bao gồm các quảng cáo

rượu, bia của đơn vị tài trợ tại địa điểm diễn ra chương trình đại hội thể thao, giải thi

đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam được phát

sóng trực tiếp trên báo nói, báo hình.

2. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên phương tiện quảng cáo ngoài trời

phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Kích thước biển quảng cáo thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với

phương tiện quảng cáo;

b) Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 200m tính từ điểm đặt phương tiện quảng cáo đến

ranh giới gần nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ

thông, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng vui chơi, giải trí dành cho người chưa

đủ 18 tuổi; tối thiểu 100m tính từ điểm đặt phương tiện quảng cáo đến ranh giới gần

nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; trừ trường

hợp biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia. Trường hợp đã có quảng cáo rượu,

bia trên phương tiện quảng cáo ngoài trời đặt trong phạm vi khoảng cách trên trước

ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được thực hiện đến khi hợp đồng về việc

đặt quảng cáo đó hết hiệu lực và không được gia hạn hợp đồng.

3. Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia phải có cảnh báo để phòng, chống

tác hại của rượu, bia bảo đảm các quy định sau đây:

a) Có một trong các nội dung cảnh báo: "uống rượu, bia có thể gây tai nạn giao

thông", "uống rượu, bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi", "người dưới 18

tuổi không được uống rượu, bia";

b) Quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, đài phát thanh, sản phẩm quảng cáo

rượu, bia ghi âm, ghi hình phải đọc rõ nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a

khoản này với tốc độ đọc tương đương tốc độ đọc các nội dung khác trong cùng một

quảng cáo;



c) Quảng cáo rượu, bia trên báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã

hội, đài phát thanh có hình, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn

thông khác có hình ảnh, sản phẩm quảng cáo rượu, bia ghi hình phải thể hiện nội

dung cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản này bằng chữ viết có màu tương phản

với màu nền bảo đảm dễ nhìn, chiếm tối thiểu 10% diện tích quảng cáo. Trường hợp

quảng cáo rượu, bia trên truyền hình thì cảnh báo bằng chữ viết phải thể hiện theo

hết chiều ngang của màn hình;

d) Quảng cáo tại địa điểm kinh doanh rượu, bia phải có nội dung cảnh báo theo quy

định tại điểm a khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn hoặc bản ghi âm,

ghi hình quảng cáo đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

đ) Quảng cáo rượu, bia khác ngoài các trường hợp quy định tại các điểm b, c và

điểm d khoản này phải có nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản này

bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn.

4. Quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,

phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống

công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa

người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia bảo đảm

các yêu cầu sau đây:

a) Không hiển thị quảng cáo trước khi người truy cập, tìm kiếm thông tin khai báo

tuổi;

b) Quảng cáo không được liên kết, quảng bá đến các tài khoản người dùng chưa đủ

18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên môi trường mạng dành

riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa số người sử dụng, truy cập chưa đủ 18

tuổi;

c) Trường hợp quảng cáo rượu, bia được thực hiện trước khi Nghị định này có hiệu

lực chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì tiếp tục được

thực hiện đến khi hợp đồng quảng cáo hết hiệu lực và không được gia hạn hợp

đồng.


